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	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:             /BC-BGTVT        /BC-BGTVT
	Hà Nội, ngày            tháng      năm 2023



BÁO CÁO 
Về rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động của 
phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước
(Tài liệu gửi kèm theo Hồ sơ thẩm định)


Kính gửi: Chính phủ

Căn cứ Quyết định số 1015/QĐ-TTg ngày 30/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ.
	Bộ Giao thông vận tải (Bộ GTVT) đã chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ “Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước” (sau đây gọi chung là Dự thảo Nghị định)  
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020), việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến việc xây dựng dự thảo Nghị định được thực hiện như sau:
I. PHẠM VI, NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG RÀ SOÁT: 
Toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật về đường thủy nội địa còn hiệu lực có liên quan đến quản lý phương tiện thủy nội địa, phương tiện vui chơi, giải trí dưới nước.
II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU RÀ SOÁT:
- Phân cấp thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) chấp thuận hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước tại vùng nước trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển hoặc khu vực hàng hải từ Cục Đường thủy nội địa, Cục Hàng hải Việt Nam và UBND cấp tỉnh về Sở Giao thông vận tải thực hiện.  
[bookmark: _GoBack]- Phân cấp thẩm quyền giải quyết TTHC đăng ký phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước lần đầu; cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước; đăng ký lại phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước; xóa đăng ký phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước từ UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về UBND cấp huyện.
III. KẾT QUẢ RÀ SOÁT
[bookmark: _Hlk127289363]Qua rà soát xác định được 05 văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2019/NĐ-CP theo hướng phân cấp giải quyết thủ tục hành chính chấp thuận hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước tại vùng nước trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển hoặc khu vực hàng hải từ Cục Đường thủy nội địa, Cục Hàng hải Việt Nam và UBND cấp tỉnh về Sở Giao thông vận tải thực hiện và phân cấp thẩm quyền giải quyết TTHC đăng ký phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước lần đầu; cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước; đăng ký lại phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước; xóa đăng ký phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước từ UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về UBND cấp huyện, gồm:
1. Luật Giao thông đường thuỷ nội địa năm 2004, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thuỷ nội địa năm 2014.
2. Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015.
3. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.
4. Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa.
5. Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01/10/2016 của Chính phủ ban hành quy chế làm việc của Chính phủ.
IV. ĐÁNH GIÁ
1. Nghị định 48/2019/NĐ-CP ngày 05/6/2019 quy định: Cục Đường thủy nội địa, Cục Hàng hải Việt Nam có thẩm quyền giải quyết TTHC chấp thuận hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước tại vùng nước trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển hoặc khu vực hàng hải; UBND cấp tỉnh có thẩm quyền giải quyết TTHC đăng ký phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước lần đầu; cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước; đăng ký lại phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước; xóa đăng ký phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước. 
Việc sửa đổi thẩm quyền giải quyết TTHC trong dự thảo Nghị định bảo đảm phù hợp với phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính được ban hành kèm theo Quyết định số 1015/QĐ-TTg ngày 30/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ và không mâu thuẫn với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.
2. Điều 19 Nghị định 48/2019/NĐ-CP ngày 05/6/2019 quy định UBND cấp tỉnh tổ chức quản lý phương tiện được miễn đăng ký theo quy định tại Nghị định này, tuy nhiên nội dung Nghị định 48 chưa quy định trường hợp phương tiện được miễn đăng ký, do vậy cần thiết phải bổ sung thêm quy định loại phương tiện nào được miễn đăng ký làm cơ sở trong quá trình tổ chức thực hiện. 
3. Điều 20 Nghị định 48/2019/NĐ-CP quy định về hồ sơ đăng ký phương tiện lần đầu, trong đó bao gồm 02 ảnh màu có kích thước 10 cm x 15 cm chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi, tuy nhiên Điều 22 thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện trong thành phần hồ sơ không quy định phải có ảnh, bên cạnh đó tại Mẫu số 06 kèm theo Nghị định quy định phải dán ảnh có kích thước 10 cm x 15 cm chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi ở mặt sau Giấy chứng nhận. Như vậy các quy định tại Điều 20, Điều 22 và Mẫu số 06 cần được điều chỉnh đảm bảo thống nhất về mặt nội dung.
4. Mẫu số 11: Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện phục vụ vui chơi giải trí dưới nước và Mẫu số 12: Đơn đề nghị xóa đăng ký phương tiện phục vụ vui chơi giải trí dưới nước yêu cầu người làm đơn khai lại một số thông tin về đặc điểm của phương tiện, những thông tin này cần được cắt giảm đo đã được khai khi đăng ký phương tiện phục vụ vui chơi giải trí dưới nước nhằm đảm bảo với chủ trương cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính.
V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
Từ đánh giá kết quả rà soát tại Phần IV nêu trên, Bộ GTVT xây dựng dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 48/2019/NĐ-CP theo hướng:
1. Phân cấp giải quyết TTHC chấp thuận hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước tại vùng nước trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển hoặc khu vực hàng hải từ Cục Đường thủy nội địa, Cục Hàng hải Việt Nam và UBND cấp tỉnh về Sở Giao thông vận tải thực hiện và phân cấp thẩm quyền giải quyết TTHC đăng ký phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước lần đầu; cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước; đăng ký lại phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước; xóa đăng ký phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước từ UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về UBND cấp huyện theo Phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại các khoản 1, 2 và 4 Mục E lĩnh vực đường sắt Quyết định số 1015/QĐ-TTg ngày 30/8/2022.
2. Bổ sung quy định về phương tiện được miễn đăng ký.
3. Sửa đổi thành phần hồ sơ đăng ký phương tiện phục vụ vui chơi giải trí dưới nước theo hướng cắt bỏ thành phần là 02 ảnh có kích thước 10 cm x 15 cm chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi, đảm bảo phù hợp với chủ trương cắt giảm, đơn giản TTHC.
4. Sửa đổi các Mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 48/2019/NĐ-CP theo hướng cắt giảm nội dung khai báo đối với các thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký và thủ tục xóa đăng ký phương tiện phục vụ vui chơi giải trí dưới nước.
Trên đây là Báo cáo kết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước. 
Bộ Giao thông vận tải kính báo cáo Chính phủ./.

	Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ; 
- Bộ Tư pháp (để phối hợp);
- Các Cục: ĐTNĐVN, HHVN;
- Lưu: VT, Vụ VT.
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Nguyễn Xuân Sang







